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Abstract: This paper examines the status of onset voicing and phonetic characteristics of rhyme in three 

languages of Northern Raglai, Chrau, and Arem, with respect to the register contrast in Austroasiatic and 

Austronesian languages in Mainland Southeast Asia. The results show that in Northern Raglai (Chamic), onset 

voicing is still preserved, although vowels following voiced and voiceless onsets already carry ancillary 

properties of the register contrast, such as the distinction between breathy and normal voice quality and vowel 

modulations. Onset voicing in Chrau, however, is optional, and this language has developed a full-fledged register 

contrast based mainly on differences in terms of voice quality, f0 and vowel quality. Lastly, Arem can be 

considered as a restructured register language whose vowel system was doubled, similar to Standard Khmer 

(Ferlus, 2013; Henderson, 1952), and retains some traces of voice quality differences. Northern Raglai, Chrau, 

and Arem can be said at the first, third, and fifth stages in the registrogenesis scenario proposed by Huffman 

(1976). This study, therefore, contributes new materials and provides new insights and interpretations for the 

issue of register in Southeast Asian languages.      
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1. Dẫn nhập 

Âm vực (register) là một hiện tượng ngữ âm - âm vị học đặc trưng mang tính loại hình học và khu vực 

học của nhiều ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Nam Á (Austroasiatic) và một số ngôn ngữ Chăm (ngữ hệ Nam Đảo-

Austronesian). Điều đáng ngạc nhiên, và không may mắn thay, là vấn đề âm vực, cũng như thanh điệu, rất 

ít được biết đến và quan tâm tới ở bên ngoài, thậm chí là trong phạm vi, giới nghiên cứu các ngôn ngữ khu 

vực Đông Nam Á lục địa (từ đây ĐNALĐ). Trong phần dẫn nhập này, chúng tôi cung cấp một phác hoạ 

ngắn về khái niệm âm vực (§1.1), quá trình hình thành âm vực (§1.2), và mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu của 

bài viết hiện tại (§1.3). 

1.1. Khái niệm âm vực (register) 

Trong ngôn ngữ học, khái niệm âm vực (register) được sử dụng theo nhiều nghĩa, phụ thuộc vào các 

bình diện nghiên cứu, và các nhà nghiên cứu khác nhau. Thứ nhất, âm vực có thể được hiểu như các biến 

thể của ngôn ngữ khi được sử dụng trong các tình huống giao tiếp có tính bối cảnh xã hội riêng biệt, ví dụ 

như âm vực trang trọng, âm vực thông tục, v.v. (Brown, 2006, p. 476). Thứ hai, âm vực cũng có thể được 

sử dụng để chỉ các khoảng cao độ (tần số rung động của dây thanh và được cảm nhận như độ cao của giọng 

nói) trong phát âm tự nhiên của một người, thường được sử dụng cho các thuật ngữ âm nhạc như âm vực 

đầu (giọng cao), âm vực ngực (giọng thấp), v.v.. Thứ ba, gần gũi hơn trong nghiên cứu bình diện ngôn điệu 

(prosody) là cách sử dụng thuật ngữ âm vực để gọi tên một kiểu đối lập trong một số ngôn ngữ có thanh 

điệu ở châu Phi mà hệ thống thanh điệu chỉ gồm các thanh phân biệt nhau ở cao độ tương đối (các thanh 

điệu không thay đổi đường nét) (Pike, 1948). Thứ tư, nét nghĩa về sự phân biệt cao độ trong không gian 

thanh điệu này cũng chính là cách sử dụng của thuật ngữ âm vực trong các nghiên cứu thanh điệu tiếng Hán 
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(Bao, 1999; Duanmu, 1990; Yip, 2002). Và cuối cùng, giới nghiên cứu âm vận học truyền thống Việt Nam 

có lẽ cũng quen thuộc với cặp lưỡng phân âm vực cao/thấp, quy chiếu tới hai nhóm thanh điệu phù/trầm mà 

nguồn gốc của nó chính là sự phân nhóm thanh điệu do yếu tố phụ âm đầu quy định (Nguyễn, 1995).  

Âm vực, với tư cách là một thuật ngữ đặc biệt trong nghiên cứu ngôn ngữ học khu vực ĐNALĐ, lần 

đầu tiên xuất hiện trên ấn bản nghiên cứu của Henderson (1952) về hệ thống phát âm của tiếng Khmer 

Campuchia. Ở đó, âm vực được Henderson miêu tả như là một thuật ngữ âm vị học để phạm trù hoá một tổ 

hợp các nét khu biệt giữa hai loại vần của ngôn ngữ này, bao gồm chất giọng, cao độ, chất lượng nguyên 

âm và trường độ nguyên âm. Nguồn gốc của sự đối lập này thường được giả thuyết là do sự biến đổi và sau 

đó nhập vào với các phụ âm đầu vô thanh của các phụ âm đầu hữu thanh (quá trình vô thanh hoá). Cái mà 

Henderson gọi là Âm vực Thứ nhất có nguồn gốc từ các phụ âm đầu vô thanh, và Âm vực Thứ hai từ các 

phụ âm đầu hữu thanh. Cụ thể, đó là sự khác biệt 

giữa cao độ cao và thấp, chất giọng thường và chất 

giọng thở, nguyên âm ngoại vi và nguyên âm trung 

tâm hoá. Bảng 1 cung cấp một số cặp tối thiểu để 

minh hoạ cho sự khu biệt âm vị này (đặc biệt chú ý 

sự hiện thực hoá ngữ âm của vần trong hai âm vực).  

Âm vực như một đối lập âm vị học sau đó 

được xác nhận hiện diện trong nhiều ngôn ngữ 

Môn-Khmer (Nam Á) và Chăm (Nam Đảo) của khu vực ĐNALĐ với cùng nguồn gốc như vừa đề cập, cùng 

các mô tả chi tiết hơn về hiện thực hoá ngữ âm riêng biệt của âm vực trong mỗi ngôn ngữ cụ thể (Brunelle, 

2005; Enfield & Diffloth, 2009; Ferlus, 1979, 2013; Gregerson, 1976; Huffman, 1976; Harry Leonard 

Shorto, 1962; Thongkum, 1988; Zuckerman & Enfield, 2020). Các tương quan âm vực thường gặp được 

thể hiện trong Bảng 2. 
Bảng 2. Các tương quan thường gặp của đối lập âm vực trong các ngôn ngữ Môn-Khmer  

(dẫn theo (Brunelle & Tạ, 2021) 

Âm vực cao 

(cũng gọi âm vực căng, sáng hoặc thứ nhất) 

(< *phụ âm tắc vô thanh) 

Âm vực thấp 

(cũng gọi âm vực chùng, thở hoặc thứ hai) 

(< *phụ âm tắc hữu thanh) 

Cao độ cao Cao độ thấp 

Giọng căng / thường Giọng chùng / thở 

Nguyên âm mở hơn (đặc biệt ở phần đầu) Nguyên âm khép hơn (đặc biệt ở phần đầu) 

Nguyên âm thuộc ngoại vi hơn Nguyên âm trung tâm hoá hơn 

VOT nhỏ hơn VOT lớn hơn 

Nguyên âm ngắn hơn Nguyên âm dài hơn 

Cần lưu ý thêm rằng cũng có các ngôn ngữ phát triển đối lập âm vực không phải từ thanh tính phụ âm 

đầu mà từ đối lập cao thấp của hệ thống nguyên âm, hoặc các ngôn ngữ mà nguồn gốc của âm vực vẫn chưa 

được thống nhất trong giới nghiên cứu (Diffloth, 1982; Ferlus, 1979; Gehrmann, 2015; Huffman, 1985a; 

Sidwell, 2005), là những vấn đề chúng tôi chưa có điều kiện bàn đến trong nghiên cứu hiện tại. 

1.2. Quá trình hình thành âm vực (registrogenesis) 

Câu hỏi đặt ra là con đường chuyển đổi âm vị học transphonologization (Ferlus, 1979; Haudricourt, 

1965; Hyman, 1976) từ thanh tính âm đầu sang đối lập âm vực diễn tiến như thế nào trong lịch sử phát triển 

của các ngôn ngữ5. Huffman (1976) có lẽ là tác giả đầu tiên đề xuất một kịch bản phát triển của âm vực 

trong các ngôn ngữ Nam Á, là mô hình chúng tôi tập trung trong bài viết này như là điểm xuất phát và cũng 

là đối tượng của các suy xét để cập nhật, điều chỉnh. 

Khảo sát 15 ngôn ngữ Môn-Khmer, Huffman đề xuất phân nhóm các ngôn ngữ này dựa trên tiêu chí 

về trạng thái hiện tại của chúng trong mối liên hệ tới đối lập thanh tính của âm đầu và đối lập âm vực trên 

vần. Quá trình hình thành âm vực gồm hai giai đoạn lớn, trong đó chứa đựng bốn thời kì cụ thể như được 

tóm lược trong Bảng 3. Cũng lưu ý thêm rằng trong một bài viết nối tiếp (Huffman, 1985b), tác giả đề xuất 

xếp thêm các ngôn ngữ như tiếng Việt vào nhóm thứ năm, nhóm thanh điệu, khi chúng cùng trải qua quá 

 
5 Quá trình hình thành âm vực sau này thường được gọi tên bằng thuật ngữ registrogenesis, thường được cho là sử dụng lần 

đầu tiên bởi Diffloth. Thuật ngữ này âm vang thuật ngữ hình thành thanh điệu (tonogenesis) được tạo ra bởi Matisoff (1972, 

1973) để gọi tên giả thuyết về hình thành thanh điệu bắt nguồn từ Haudricourt (1954). 

Bảng 1. Một số cặp tối thiểu của đối lập âm vực 

trong tiếng Khmer Campuchia 
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trình vô thanh hoá phụ âm đầu hữu thanh.   
Bảng 3. Kịch bản hình thành âm vực trong các ngôn ngữ Môn-Khmer với ví dụ về các ngôn ngữ đại diện  

cho mỗi thời kì (Huffman, 1976, p. 587; 1985b) 

A. Đối lập vô thanh:hữu thanh nguyên thuỷ được thể hiện trên âm đầu 

1. Bảo thủ (bảo lưu các phụ âm hữu thanh /b d ɟ ɡ/, không có sự khác biệt về nguyên âm) 

Ví dụ: Loven, Lawa, Stieng, Brao 

2. Chuyển tiếp (*/b d ɟ ɡ/ > /p’ t’ c’ k’/, các nét dư đối lập âm vực hiện diện trên nguyên âm) 

Ví dụ: Alak, Souei, Ngheʔ, Mal Tampuon 

B. Đối lập vô thanh:hữu thanh nguyên thuỷ được thể hiện trên nguyên âm 

3. Âm vực (âm vực âm vị hoá trên nguyên âm, nét dư của đối lập giữa các phụ âm đầu phân bố bổ sung 

với âm vực) 

Ví dụ: Kuy, Chaobon, Chong, Bru, Mon 

4. Tái cấu trúc (mất đối lập âm vực do hệ thống nguyên âm được tái cấu trúc; phụ âm nhập hoàn toàn) 

Ví dụ: Khmer Campuchia 

5. Thanh điệu: khác biệt cao độ cố hữu của thanh tính âm đầu được âm vị hóa và chuyển thành đối lập 

cao độ của hai thanh điệu) 

      Ví dụ: tiếng Việt 

Có một số điểm đáng được nhấn mạnh trong kịch bản về hình thành âm vực của Huffman. Thứ nhất, 

tác giả giả định rằng các ngôn ngữ âm vực đều lần lượt trải qua các giai đoạn trên: việc một ngôn ngữ có 

đặc tính của một giai đoạn hậu kì tiền giả định sự tồn tại của các giai đoạn trước đó. Thứ hai, giữa thời kì 

chuyển tiếp và âm vực Huffman cũng gợi ý rằng âm vực được âm vị hoá trước hết do sự tiêu biến của đối 

lập thanh tính tại một vị trí nào đó trong hệ thống phụ âm đầu chứ không phải các phụ âm tắc, giả định là 

nhóm các phụ âm vang (1976, p. 578). Đây có lẽ là điểm yếu nhất trong kịch bản giả định của Huffman bởi 

lẽ có rất ít, hầu như không có, bằng chứng về đối lập giữa phụ âm vang vô thanh và hữu thanh trong proto 

Môn-Khmer và hầu hết các ngôn ngữ Môn-Khmer (Jenny & Sidwell, 2015; H.L. Shorto et al., 2006). Hơn 

nữa, ngay cả với các ngữ hệ có tồn tại đối lập này như Tạng-Miến, Kra-Dai, Hmông-Miền thì việc hình 

thành thanh điệu hay âm vực được kích hoạt từ trung hoà hoá đối lập thanh tính của phụ âm đầu vang là rất 

hiếm (Hyslop, 2009; Luang-Thongkum, 1997; Mazaudon, 1976). Thứ ba, các phụ âm đầu hữu thanh khi bị 

vô thanh hoá sẽ bật hơi hơn (VOT-thời gian khởi phát tiếng thanh-dài hơn) so với phụ âm đầu vô thanh 

nguyên thuỷ, nhưng vẫn ngắn hơn và trong thế đối lập với các phụ âm bật hơi chính danh. Cuối cùng, kịch 

bản của Huffman chủ yếu tập trung vào quá trình chuyển đổi âm vị học từ thanh tính sang âm vực mà không 

đi vào lí giải chi tiết các cơ chế ngữ âm - cấu âm của quá trình này.  

1.3. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 

1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu 
Mục tiêu của dự án lớn hơn của chúng tôi, mà nghiên cứu hiện tại là một hợp phần của nó, là thu thập 

dữ liệu các ngôn ngữ Môn-Khmer và Chăm và mở rộng ra các ngôn ngữ thuộc các ngữ hệ khác trong khu 

vực ĐNALĐ đang ở các giai đoạn khác nhau trong kịch bản của Huffman (1976), và nghiên cứu, khảo sát 

chúng để bổ sung chi tiết cũng như cập nhật, điều chỉnh các giả định của kịch bản này trên cơ sở phân tích 

các số liệu ngữ âm và các tác động có thể có của các nhân tố ngôn ngữ - xã hội. Chúng tôi đặc biệt hi vọng 

thu được dữ liệu của một số ngôn ngữ bảo thủ còn bảo lưu đối lập thanh tính ở phụ âm đầu, vì chúng có thể 

mang các mầm mống của đối lập âm vực mặc dù trước hết đó có khả năng cao là các nhiễu loạn đơn thuần 

gây ra bởi hai loại phụ âm đầu để từ đó soi chiếu thêm con đường, quá trình hình thành âm vực (Brunelle, 

2005; Ferlus, 1979; Hombert et al., 1979; Kirby, 2018a; Thurgood, 1996). Các ngôn ngữ được lựa chọn ban 

đầu dựa trên các miêu tả trước đó trong văn liệu nghiên cứu. Dự án bao gồm chủ yếu các ngôn ngữ ở Việt Nam 

như Chrau, Mnông Ralam, Rục, Arem, Khmu Tây, Khmu Đông, Chru, Raglai Bắc, Raglai Nam, Jarai Đông, Jarai 

Tây và Khmer (Chanthaburi, Thái Lan). 

Trong nghiên cứu hiện tại, chúng tôi tập trung phác hoạ bức tranh về thanh tính và âm vực trong ba 

ngôn ngữ cụ thể: Chrau (nhóm Bahnaric), Arem (nhóm Vietic), và Raglai Bắc (nhóm Chăm-Nam Đảo). Hai 

ngôn ngữ Chrau và Raglai Bắc được miêu tả trước đó như là các ngôn ngữ không có âm vực (bảo thủ, lưu 

giữ đối lập thanh tính) (Lee, 1998; Thomas, 1971; Thomas & Thổ, 1966; Tạ Văn Thông, 2009). Nhưng một 

số nghiên cứu cũng gợi ý sự tồn tại của âm vực trong các ngôn ngữ Chăm Đông (Brunelle, 2005; J. 

Edmondson & Gregerson, 1992), Chăm Tây (J. A. Edmondson & Gregerson, 1993; Friberg & Hor, 1977) 
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và Raglai Nam (Brunelle, Brown, et al., 2022). Trong khi đó, Arem được miêu tả như một ngôn ngữ âm vực 

với hệ thống nguyên âm được tái cấu trúc (Ferlus, 2013). Kết quả nghiên cứu chuyên sâu cho các ngôn ngữ 

này cũng đã được chúng tôi lần lượt công bố: Chrau (Tạ et al., 2022), Raglai Bắc (Brunelle, Brown, et al., 

2022) và Raglai Nam (Đinh et al., 2025), và Arem (Tạ, 2025), cho nên nghiên cứu hiện tại có mục tiêu cung 

cấp một góc nhìn bao quát, tổng thể về quá trình hình thành âm vực trong sự đối sánh giữa nhiều ngôn ngữ 

khác nhau trong khu vực. 

1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu 

Nghiên cứu hiện tại nhằm trả lời các câu hỏi sau đây: 

(i) Có thực sự tồn tại đối lập thanh tính ở phụ âm đầu trong tiếng Chrau và Raglai Bắc, và đối lập âm 

vực trong tiếng Arem? 

(ii) Nếu có thì đối lập thanh tính có giống như các ngôn ngữ khác trên thế giới đã được miêu tả thực 

nghiệm? Đặc trưng âm vực của tiếng Arem là gì?       

(iii) Các kết quả đóng góp gì cho việc bổ sung, cập nhật giả thuyết về hình thành âm vực? 

2. Phương pháp nghiên cứu  

2.1. Thu thập dữ liệu 

Tham gia vào nghiên cứu của chúng tôi là 22 (11 nữ) cộng tác viên (từ đây CTV) người Raglai tại xã 

Phước Đại (Bác Ái, Ninh Thuận), 23 CTV (13 nữ) người Chrau tại thị trấn Châu Đức (Châu Đức, Bà Rịa - 

Vũng Tàu) và 05 CTV người Arem tại xã Tân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình)6. 

Ba bảng từ điều tra7 được xây dựng với lượng 64 từ Raglai, 58 từ Chrau và 69 từ Arem. Các từ đích 

là kết hợp của 5 nguyên âm /iː uː ɛː ɔː aː/ với các phụ âm tắc và các phụ âm khác (vang, xát, bật hơi) tại hai 

vị trí cấu âm là lợi và ngạc mềm. Được ưu tiên lựa chọn là các từ đơn tiết hoặc âm tiết chính trong các từ bán 

song tiết (sesquisyllabic). Âm tiết mở (kết thúc bằng nguyên âm) cũng được lựa chọn đầu tiên, nếu không tránh 

khỏi do khoảng trống hệ thống thì các âm tiết kết thúc bằng phụ âm vang sẽ thay thế. 

Quá trình thu âm được thực hiện trong một phòng cách âm để ghi âm nghiệp dư trong trường hợp 

tiếng Chrau, và trong các căn nhà gỗ để giảm thiểu tiếng ồn trong hai trường hợp còn lại. Sau khi nghe 

người hướng dẫn thí nghiệm nói từ tiếng Việt, mỗi CTV chuyển dịch các từ sang ngôn ngữ của mình và 

phát âm chúng bên trong các câu khung. Mỗi CTV phát âm lặp lại 04 lượt bảng từ, mỗi lượt bảng từ đều 

được xáo trộn ngẫu nhiên, với tổng thời gian kéo dài khoảng 25-40 phút tuỳ từng CTV.  

Dữ liệu được ghi âm bằng một bộ micro chất lượng cao Shure Beta53. Một máy EGG 

(Electroglottography) EC2PCX kết nối thêm một micro Behringer ECM8000 cũng kết hợp với Shure 

Beta53 thông qua một hộp thu dữ liệu National Instrument USB-6210 đối với tiếng Chrau hoặc một bộ 

khuếch đại trong hai ngôn ngữ còn lại. Máy EGG sẽ thu lại ba dạng tín hiệu: một tín hiệu âm thanh, một tín 

hiệu EGG thể hiện hoạt động đóng mở của dây thanh, và một tín hiệu thể hiện vận động lên xuống của 

thanh quản. Ba loại tín hiệu này được sử dụng bổ trợ cho việc chú thích tín hiệu âm thanh chất lượng cao 

thu từ micro Shure Beta53, tín hiệu mà từ đó các số liệu trong nghiên cứu này được trích xuất. Trong trường 

hợp của tiếng Chrau, dữ liệu âm thanh được phân tích là kênh âm thanh thu từ micro Behringer ECM8000.  

2.2. Dữ liệu trích xuất 

Chúng tôi khảo sát hiện trạng của đối lập thanh tính và âm vực dựa trên việc thu thập và phân tích các 

dạng dữ liệu sau đây. 

a) VOT - thời gian khởi thanh (voice onset time): được tính bằng khoảng thời gian từ khi dây thanh 

bắt đầu dao động có chu kì đến thời điểm điểm đóng cấu âm được buông (closure release), là đặc trưng 

nhận dạng các dạng phụ âm. Phụ âm hữu thanh có VOT âm, vô thanh có VOT dương và phụ âm bật hơi có 

VOT dương lớn hơn.   

b) F0 - tần số dao động của dây thanh, được thụ cảm như là cao độ lời nói. 

c) Các phép đo độ nghiêng phổ H1-H2, H1-A1, H1-A2… là khác biệt về năng lượng giữa các hoà âm 

ở tần số thấp với các hoà âm ở tần số cao (H1, H2… là hoà âm thứ nhất, thứ hai…; A1, A2… là hoà âm gần 

đỉnh formant thứ nhất, thứ hai…). Độ nghiêng phổ đặc trưng cho các dạng chất giọng: chất giọng thở có độ 

nghiêng phổ cao, chất giọng thường có độ nghiêng phổ trung bình, và chất giọng căng hoặc kẹt thanh có độ 

 
6 Điều vô cùng đáng tiếc là hiện nay chỉ còn khoảng trên dưới 10 người lớn tuổi Arem còn nói được ngôn ngữ của họ. Arem 

đang trên bờ vực biến mất trong thời gian ngắn. 
7 Hạn chế dung lượng không cho phép chúng tôi đăng kèm các bảng từ điều tra này trong bài viết. Các bảng từ sẵn sàng được 

chia sẻ với những nhà nghiên cứu và độc giả quan tâm thông qua liên hệ email với tác giả chính. 
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nghiêng phổ thấp. 

d) CPP (cepstral  peak prominence): giá trị đỉnh phổ nổi bật. Chất giọng thường sẽ có CPP lớn hơn 

các chất giọng khác.  

e) F1, F2: giá trị formant thứ nhất và thứ hai của nguyên âm.  

2.3. Xử lí dữ liệu  

Các tập tin ghi âm thu được cho ba ngôn ngữ được chú thích trong Praat bằng chức năng TextGrid. 

Chú thích sẽ đánh dấu điểm mở đầu và kết thúc của các chiết đoạn nguyên âm, âm cuối, và âm đầu vang. 

Phụ âm đầu tắc được đánh dấu điểm đóng, điểm buông, và điểm khởi thanh. Các mốc này giúp xác định 

trường độ của các chiết đoạn và giá trị VOT. 

Các giá trị F0, độ nghiêng phổ, CPP, và F1, F2 được đo ở mỗi mili giây trong đoạn nguyên âm bằng 

cách sử dụng PraatSauce (Kirby, 2018b), một đoạn mã (script) chạy tự động trong Praat. Cửa sổ đo đặt ở 

25 mili giây, do đó 12 mili giây điểm đo dầu tiên và cuối cùng của đoạn nguyên âm được loại bỏ để loại trừ 

ảnh hưởng đồng cấu âm từ các chiết đoạn liền trước và liền sau. Các phép đo độ nghiêng phổ được điều 

chỉnh để loại trừ ảnh hưởng của các vùng formant lân cận (Iseli & Alwan, 2004), do đó sẽ xuất hiện trong 

các kết quả như là H1*-H2*, H1*-A1*… Nếu các giá trị đo không chính xác quá 20% tổng thời gian, tập 

tin âm thanh sẽ bị loại bỏ. Trong các tập tin còn lại, nếu các điểm đo vượt quá 2 độ lệch chuẩn so với 10 

điểm kế cận thì chúng cũng sẽ bị loại bỏ để giảm thiểu các điểm nhảy vọt trong kết quả. Các giá trị phép đo 

được chuẩn hoá theo điểm z giữa các CTV và được báo cáo ngược trở lại các đơn vị thông thường của 

chúng để tăng khả năng lí giải, do đó giá trị = trung bình giá trị + điểm z * độ lệch chuẩn.  

3. Kết quả 

Vì sự ngắn gọn và tiện lợi cho việc so sánh giữa các ngôn ngữ, từ đây trở đi chúng tôi quy ước gọi phụ 

âm vô thanh và hiện tượng âm vực xuất phát từ loại phụ âm này là thuộc nhóm Cao, đối lập với phụ âm 

hữu thanh và hiện tượng âm vực liên quan là thuộc nhóm Thấp.  

3.1. Phụ âm  

Hình 1 thể hiện phân bố VOT của các kiểu phụ âm trong ba ngôn ngữ. Có thể nhận thấy trên dãy dưới 

cùng của ba khung hình, các phụ âm hút vào và bật hơi lần lượt có giá trị VOT âm và dương, đúng với kì 

vọng. Trong tiếng Raglai Bắc có tồn tại cả phụ âm hữu thanh bật hơi [dh, ɡh] và phụ âm vô thanh bật hơi [th, 

kh] nên chúng được thể hiện cùng hàng với các phụ âm không bật hơi tương ứng.  

 
Hình 1. Phân bố VOT của các nhóm phụ âm trong tiếng Raglai Bắc, Chrau và Arem. 

Có thể nhận thấy ở hàng thứ nhất, phụ âm Cao (vô thanh) trong cả ba ngôn ngữ đều có giá trị VOT 

dương. Chỉ có một số lượng rất nhỏ phụ âm cao có VOT âm, đa phần là các trường hợp phụ âm bị hữu thanh 

hoá một phần khi nó là phụ âm đầu của âm tiết chính trong các từ cận song tiết.   

Tuy nhiên điểm đặc biệt nhất chính là phân bố VOT của nhóm phụ âm Thấp, với sự khác biệt lớn giữa 

ba ngôn ngữ. Phụ âm Thấp trong tiếng Raglai Bắc phần lớn vẫn còn giữ tính hữu thanh (VOT âm) với tỉ lệ 

87% (88/684 lượt). Trong khi đó phụ âm thấp tiếng Chrau đa phần vô thanh hoá (VOT dương), chỉ còn lại 

khoảng 10% (77/812 lượt) hữu thanh. Trong tiếng Arem toàn bộ phụ âm thấp trong proto-Việt đã vô thanh hoá.    
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Phần phụ âm thấp với VOT âm trong 

tiếng Raglai Bắc và Chrau được tiếp tục phân 

tách theo giới tính và tuổi của CTV, được thể 

hiện trong Hình 2, cung cấp thêm thông tin 

về biến thể cá nhân. Ở dữ liệu Raglai Bắc, có 

09 người luôn luôn phát âm phụ âm thấp như 

là âm hữu thanh điển dạng. Các CTV có tỉ lệ 

phụ âm thấp với VOT dương lớn đều là các 

CTV nữ, tuy nhiên không có sự khác biệt về 

độ tuổi. Tuy nhiên, phân tích kĩ hơn thì trong 

số này có rất nhiều “phụ âm hữu thanh với 

bật hơi vô thanh” khiến cho trường hợp hữu 

thanh hoàn toàn là rất hiếm (Brunelle, 

Brown, et al., 2022). 

Hình 2. Tỉ lệ phụ âm thấp có VOT âm ở tiếng Raglai Bắc và 

Chrau theo giới tính và độ tuổi 

Trong khi đó đa phần các CTV Chrau không phát âm hữu thanh phụ âm thấp và chỉ có 02 CTV nam 

lớn tuổi phát âm hữu thanh với tỉ lệ trên 40%.      

Đối với Chrau và Arem, khi vô thanh hoá VOT của phụ âm thấp có trung bình lớn hơn phụ âm cao lần 

lượt là 7.5 và 7.8 mili giây, và sự khác biệt đều có ý nghĩa thống kê8.  

 3.2. Nguyên âm  

3.2.1. Cao độ (F0) 

Hình 3 thể hiện diễn tiến F0 trên 

nguyên âm theo sau nhóm phụ âm cao 

và thấp trong ba ngôn ngữ. Với tiếng 

Raglai Bắc, ngoại trừ khoảng 5 mili 

giây đầu nguyên âm, F0 theo sau phụ 

âm cao cao hơn so với khi theo sau phụ 

âm thấp, với giá trị khác biệt lớn nhất là 

khoảng 15 Hz, kéo dài khoảng 150 mili 

giây trước khi biến mất. Tiếng Chrau có 

xu hướng tương tự, với giá trị khác biệt 

lớn nhất ở đầu nguyên âm (23 Hz) và 

kéo dài hơn 100 mili giây vào trong 

đoạn nguyên âm. Trong khi đó ở tiếng 

Arem, F0 lớn hơn ở bối cảnh âm vực 

thấp trong suốt toàn bộ nguyên âm. Như 

sẽ được sáng tỏ ở các phần tiếp theo, sự 

khác biệt trái ngược kì vọng này trong 

tiếng Arm không phải do tác động của 

các phụ âm đầu mà do nhiễu loạn F0 nội 

tại do chất lượng nguyên âm gây ra.   

Hình 3. F0 trên nguyên âm theo sau phụ âm cao và thấp 

trong tiếng Raglai Bắc, Chrau và Arem. Các dải màu nhạt bao 

quanh các đường thể hiện 95% khoảng tin cậy (confidence 

intervals-CIs). 

3.2.2. Chất giọng 

Chất giọng của nguyên âm trong bối cảnh âm vực cao và thấp được minh hoạ bởi giá trị H1*-H2* và 

CPP trong Hình 4 (các phép đo độ nghiêng phổ khác cũng cho các kết quả tương tự nên không được báo 

cáo ở đây).  

 
8 Hạn chế dung lượng không cho phép chúng tôi trình bày các số liệu thống kê. Tuy nhiên các tập tin dữ liệu cũng như các 

mô hình thống kê có thể được cung cấp cho các nhà nghiên cứu quan tâm thông qua liên hệ email với tác giả chính.  
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Nguyên âm theo sau phụ âm Thấp trong 

tiếng Raglai Bắc có giá trị H1*-H2* lớn 

hơn khoảng 2 dB so với khi theo sau phụ 

âm Cao, và sự khác biệt này giảm dần khi 

tiến sâu vào trong nguyên âm trước khi biến 

mất ở khoảng 200 mili giây trường độ. Sự 

khác biệt trong tiếng Chrau lớn hơn, với 

chênh lệch lên tới khoảng 8 dB ở điểm khởi 

đầu nguyên âm và nhanh chóng giảm trong 

khoảng 50 mili giây đầu nguyên âm. 

Nhưng sự khác biệt H1*-H2* trong Chrau 

duy trì trong toàn bộ thời gian của nguyên 

âm. Sự khác biệt cùng chiều cũng hiện 

diện trong tiếng Arem, với biên độ lớn 

nhất khoảng 7 dB và kéo dài trong toàn 

bộ diễn tiến nguyên âm.  

Giá trị CPP hiện diện theo như kì 

vọng trong cả ba ngôn ngữ, với giá trị lớn 

hơn thể hiện chất giọng thường trên nguyên 

âm theo sau phụ âm Cao. Sự khác biệt CPP 

có xu hướng tỉ lệ thuận với sự khác biệt 

H1*-H2*.  

Hình 4. H1*-H2* (trên) và CPP (dưới) trên nguyên âm theo 

sau phụ âm cao và thấp trong tiếng Raglai Bắc, Chrau và 

Arem. Các dải màu nhạt bao quanh các đường thể hiện 95% 

khoảng tin cậy. 
3.2.3. Chất lượng nguyên âm 

Hình 5 minh hoạ diễn tiến 200 mili giây 

đầu của giá trị F1 của 05 nguyên âm khi theo 

sau hai nhóm phụ âm trong ba ngôn ngữ. F1 

thấp khi nguyên âm có độ mở hẹp (độ nâng 

của lưỡi cao) hơn và ngược lại. Có thể nhận 

ra xu hướng chung đầu tiên là sự khác biệt F1 

giữa hai âm vực là nổi bật hơn ở các nguyên 

âm mở [ɛː ɔː aː] so với các nguyên âm hẹp [iː 

uː]. 

Trong tiếng Raglai Bắc, F1 của nguyên 

âm [aː] cao hơn khoảng 150 Hz khi theo sau 

phụ âm Cao, và sự khác biệt giảm dần, kéo 

dài khoảng 100 mili vào trong nguyên âm. 

Với hai nguyên âm nửa mở [ɛː ɔː], F1 có xu 

hướng ngược lại sau khoảng 25 mili giây đầu 

nguyên âm: F1 cao hơn khi theo sau phụ âm 

Thấp. Sự khác biệt F1 ít rõ ràng hơn rất nhiều 

trong trường hợp hai nguyên âm hẹp [iː uː]. 

Hình 5. Diễn tiến F1 của các nguyên âm theo sau 

phụ âm Cao và Thấp trong tiếng Raglai Bắc, Chrau, và 

Arem. Các dải màu nhạt bao quanh các đường thể hiện 

95% khoảng tin cậy. 

Trong tiếng Chrau, xu hướng chung thống nhất ở cả 05 nguyên âm là F1 cao hơn khi theo sau phụ âm 

Cao, sự khác biệt lên tới 250 Hz ở đầu nguyên âm, và kéo dài tuy giảm dần tới khoảng 150 đến 250 mili 

giây vào trong nguyên âm, tuỳ từng trường 

hợp. Sự khác biệt cũng có biên độ nhỏ hơn ở 

hai nguyên âm hẹp [iː uː]. 

Đối với Arem, sự khác biệt F1 kéo dài 

toàn bộ đoạn nguyên âm. Ngay cả với nguyên 
âm thấp hàng sau [uː] thì sự khác biệt giữa hai 

âm vực cũng đã đến mức có thể được coi như 

hai âm riêng biệt, điều không xảy ra đối với các 

ngôn ngữ âm vực như Chrau. Trong thực tế, hệ thống nguyên âm của tiếng Arem đã nhân đôi so với proto 

Bảng 4. Biến đổi của nguyên âm tiếng Arem 
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ngôn ngữ, như trong miêu tả của Ferlus (2013). Hiện thực ngữ âm của 05 nguyên âm trong tiếng Arem được 

thể hiện trong Bảng 4 (kí hiệu của 05 nguyên âm trong hình 5 cho Arem là đại diện cho nguyên âm trong 

proto ngôn ngữ). 

4. Thảo luận  

4.1. Thanh tính hay âm vực trong tiếng Raglai Bắc, Chrau, và Arem? 

Trả lời cho câu hỏi nghiên cứu thứ nhất, trong số hai ngôn ngữ trước đó được miêu tả như là có đối 

lập thanh tính ở phụ âm đầu - Raglai Bắc (Awo'i-hathe et al., 1977; Lee, 1966, 1998; V. T. Tạ, 2009) và 

Chrau  (Thomas, 1971; Thomas & Thổ, 1966; Thomas & Thomas, 1961) chỉ có Raglai Bắc hiện thực hoá 

đối lập này trong phần lớn phát âm của các CTV. Trong khi đó ở Chrau, quá trình vô thanh hoá phụ âm đầu 

hữu thanh đã gần như hoàn thành với phần nhiều CTV không bao giờ phát âm hữu thanh. Bù đắp lại, Chrau 

đã phát triển đối lập âm vực dựa trên một nhóm các nét khu biệt gồm, nổi bật hơn cả, chất giọng (chất giọng 

thường >< chất giọng thở), chất lượng nguyên âm, và cao độ theo đúng kì vọng đối với những tương quan 

thường gặp trong các ngôn ngữ âm vực của khu vực ĐNALĐ (mặc dù khảo sát kĩ lưỡng hơn về các khác 

biệt cá nhân cho thấy đối lập cao độ không có chiều hướng đồng nhất giữa các CTV). Đối với Arem, đây 

thực sự là một ngôn ngữ âm vực đã tái cấu trúc với hệ thống nguyên âm nhân đôi (với một số nguyên âm là 

nhân ba) so với nguyên âm proto, kết quả này xác nhận và củng cố cho đề xuất phân tích âm vị học nguyên 

âm Arem của Ferlus (2013). 

4.2. Từ ngữ âm phổ quát của thanh tính tới các tương quan âm vực 

Thanh tính trong tiếng Raglai Bắc vẫn gánh chức năng khu biệt âm vị học, trong khi đó nó được thể 

hiện hoàn toàn tuỳ chọn trong tiếng Chrau. Trên phương diện khác biệt giữa các cá nhân, 05 CTV nữ Raglai 

vô thanh hoá phụ âm hữu thanh với tỉ lệ từ khoảng 25-40% và trong các phụ âm hữu thanh thì tồn tại cách 

phát âm có giai đoạn hữu thanh ngắn cộng với bật hơi sau đó, và chỉ có 02 CTV nam lớn tuổi ở cộng đồng 

Chrau duy trì thanh tính với tỉ lệ trên 40% lượt phát âm. Hai sự kiện này dường như là dấu hiệu minh chứng 

cho một xu hướng phổ quát trong sự biến đổi và phát triển ngôn ngữ, đó là phụ nữ thường dẫn đầu các cách 

tân, trong khi nam giới lại thường bảo thủ hơn về phương diện ngôn ngữ. Tuy nhiên việc không tìm thấy 

tác động của độ tuổi trong tỉ lệ vô thanh hoá của nữ CTV Raglai cho thấy rằng hiện tượng vô thanh hoá này 

không phải là một thay đổi ngữ âm hệ thống đang diễn tiến, mà cùng lắm cũng chỉ có thể được coi như là 

biến thể cá nhân.    

Đối với Raglai Bắc là tiếng bảo lưu được đối lập thanh tính và có hiện thực hoá ngữ âm của đối lập 

này giống với các ngôn ngữ “thực sự thanh tính” (true voicing) trên thế giới như tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng 

Armeni… (Benguerel et al., 1978; Kirby & Ladd, 2016; Seyfarth & Garellek, 2018; Vagges et al., 1978; 

Vaux, 1998), câu hỏi nghiên cứu thứ hai quan tâm tới sự giống/hoặc khác biệt trên khía cạnh các ảnh hưởng 

của hai loại phụ âm (cao/thấp) lên nguyên âm đi sau. Được kiểm chứng trong các ngôn ngữ thực sự thanh 

tính (và cả các ngôn ngữ không thực sự thanh tính như tiếng Anh, nơi mà phụ âm vô thanh và hữu thanh 

thường được hiện thực hoá lần lượt như phụ âm vô thanh bật hơi và vô thanh không bật hơi), có thanh điệu 

hay không có thanh điệu, là xu hướng chung trong đó nguyên âm theo sau phụ âm vô thanh có (i) F0 thấp 

hơn, (ii) chất giọng thở cao hơn, (iii) F1 thấp hơn, và (iv) trường độ lớn hơn (A. Esposito, 2002; Gao, 2015; 

Hanson, 2009; Hombert et al., 1979; House & Fairbanks, 1953; Kirby, 2018a; Kirby & Ladd, 2016; Seyfarth 

& Garellek, 2018; Stevens & House, 1956). Trong các nghiên cứu vừa trích dẫn, sự khác biệt cao độ F0 trên 

nguyên âm theo sau hai nhóm phụ âm thường dao động trong khoảng từ 5-15 Hz, tương đương với kết quả 

chúng tôi tìm thấy trong tiếng Raglai Bắc. Sự khác biệt H1*-H2* với khoảng 3 dB chênh lệch trong tiếng 

Raglai Bắc cũng tương đương với giá trị tìm thấy trong nghiên cứu tiếng Armeni của Seyfarth và Garellek 

(2018). Về chênh lệch F1, trong nghiên cứu tiếng Ý, mặc dù các tác giả không cung cấp số liệu cụ thể nhưng 

chúng tôi áng chừng trên đồ thị rằng F1 nguyên âm theo sau phụ âm vô thanh sẽ cao hơn khoảng 40-80 Hz 

(A. Esposito, 2002). Khác biệt F1 trong tiếng Raglai Bắc có biên độ lớn hơn (150 Hz), nhưng hạn chế trong 

bối cảnh nguyên âm [aː] và điểm khởi đầu rất ngắn của nguyên âm [ɔː], và có xu hướng đối ngược trong 

gần như toàn bộ hai nguyên âm [ɔː ɛː]. Các kết quả này bước đầu cho thấy tiếng Raglai Bắc không thực sự 

quá khác biệt so với các ngôn ngữ khác trên thế giới khi xét đến các tác động của sự hiện thực hoá đối lập 

thanh tính phụ âm đầu lên nguyên âm đi sau. Đồng thời, nghiên cứu hiện tại không tìm thấy các bằng chứng 

cho thấy tiếng Raglai Bắc gần gũi về mặt ngữ âm so với các ngôn ngữ có âm vực trong khu vực hay chỉ dấu 

cho một khả năng rằng bản thân nó sớm trở thành một ngôn ngữ phát triển đối lập âm vực từ thanh tính của 

phụ âm đầu. Nhưng điều đặc biệt là nằm cách đó không xa và có thể thông hiểu nhau hoàn toàn thì phương 

ngữ Raglai Nam đã thực sự phát triển đối lập âm vực với các khác biệt về chất lượng nguyên âm và chất 
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giọng ở phần đầu nguyên âm (Brunelle, Brown, et al., 2022). Hai trường hợp của Raglai Bắc và Nam do đó 

củng cố cho mô hình hình thành âm vực từ thanh tính âm đầu bởi vì sự tồn tại của đối lập vô thanh:hữu 

thanh của phụ âm đầu tắc trong các ngôn ngữ Chamic được xác nhận một cách chắc chắn hơn so với các 

ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Nam Á.  

Chrau, trái với các miêu tả trước đó, đã phát triển một hệ thống đối lập âm vực với các nét khác biệt 

về chất giọng (thở-thường), chất lượng nguyên âm, trường độ nguyên âm, thanh tính tuỳ chọn ở phụ âm 

đầu… nhưng không có một đặc tính nào nổi bật hoàn toàn và được sử dụng một cách đồng loạt giữa các 

CTV (Tạ et al., 2022). Đối lập âm vực trong tiếng Chrau do đó là một đối lập âm vực phức hợp điển hình 

của các ngôn ngữ Môn-Khmer, và có thể được coi như nằm ở giai đoạn ba trong kịch bản của Huffman 

(1976). Hơn nữa, sự hình thành âm vực trong Chrau, cũng như nhóm Bahnaric, một ngôn ngữ không có đối 

lập thanh tính ở nhóm các âm vang là một chứng cứ có thể được sử dụng để bác bỏ đề xuất của Huffman 

về việc âm vực nhất thiết phải được kích hoạt ở nhóm âm vang trước khi được âm vị hoá theo sau sự hỗn 

nhập của hai nhóm phụ âm tắc. Hay nói cách khác, âm vực có thể được nảy sinh trực tiếp từ quá trình vô 

thanh hoá phụ âm tắc hữu thanh. 

Đối với trường hợp của tiếng Arem, ngôn ngữ này đã phát triển nhân đôi hệ thống nguyên âm so với 

proto ngôn ngữ, một giai đoạn sau muộn của hình thành âm vực. Theo một nghĩa nào đó Arem giống với 

trường hợp của tiếng Khmer Campuchia (Henderson, 1952). Tuy nhiên vào thời điểm nghiên cứu của 

Henderson tiếng Khmer Campuchia đã không còn các dấu vết khác của đối lập âm vực, như chất giọng. 

Nhưng ở Arem, sự khác biệt về chất giọng có biên độ tương đối lớn: tới 5 dB ở khác biệt H1*-H2* và sự 

khác biệt ở giá trị CPP tương đương, thậm chí lớn hơn, so với tiếng Chrau. Sự khác biệt về chất giọng này 

do đó không thể đơn thuần quy cho sự khác biệt nội tại giữa các nguyên âm có độ mở khác nhau, như vẫn 

thường được kiểm chứng trong các ngôn ngữ trên thế giới (C. M. Esposito et al., 2019). Trong khi đó sự 

khác biệt F0 giữa hai âm vực trong Arem khá nhỏ (khoảng 10 Hz) và có thể tương đối an toàn khi quy cho 

khác biệt nội tại gây ra bởi khác biệt về độ mở của các nguyên âm (Whalen & Levitt, 1994). Do đó Arem 

là một ngôn ngữ âm vực dựa chủ yếu trên chất lượng nguyên âm và, tuy yếu hơn, chất giọng, giống với 

phương ngữ Khmer Chanthaburi (Jongman & Wayland, 2001). Đặc điểm này khiến Arem tách biệt rất rõ 

rệt so với các tiếng Rục, Mày, Sách của nhóm dân tộc Chứt, và với cả lịch sử hình thành thanh điệu/âm vực 

trong các ngôn ngữ Vietic: trong khi Arem là ngôn ngữ âm vực thì Rục, Mày và Sách phát triển hệ thống 

hỗn hợp âm vực và thanh điệu, còn tiếng Việt lại đi theo con đường thuần thanh điệu, với dấu vết rất ít còn 

lại của âm vực (Tạ, 2021, 2023). 

Một điểm tuy nhỏ nhưng khá thú vị từ kết quả của nghiên cứu hiện tại là phụ âm thấp trong cả tiếng 

Chrau và Arem đều có giá trị VOT lớn hơn (dưới 10 mili giây) so với phụ âm cao, và một thí nghiệm thụ 

cảm ở tiếng Chrau gợi ý rằng sự khác biệt này không những mang tính thống kê mà còn có thể được sử 

dụng như một nét khu biệt dư trong thụ cảm đối lập âm vực (Tạ et al., 2022). Cho tới hiện tại, tất cả các 

ngôn ngữ có sự hiện diện của âm vực trong dự án của chúng tôi đều có sự khác biệt VOT này (Brunelle, 

Brown, et al., 2022; Brunelle, Đinh, et al., 2022; Brunelle et al., 2024; Brunelle, Tạ, & Kirby, 2019; Brunelle, 

Tạ, Kirby, et al., 2019; Brunelle, Tạ, Kirby, & Giang, 2020; Đinh et al., 2025). Điều này đặt ra yêu cầu về 

việc nghiên cứu sâu hơn nữa các cơ chế cấu âm và khí động lực học dẫn đến lượng “bật hơi” dư thừa khi 

phụ âm hữu thanh bị vô thanh hoá này, một vấn đề đã được đặt ra ngay từ những nghiên cứu sớm về hình thành 

thanh điệu và hình thành âm vực ở các ngôn ngữ trong khu vực ĐNALĐ (Ferlus, 1979; Haudricourt, 1965; Huffman, 

1976; Thurgood, 2002; Wayland & Jongman, 2002).      

4.3. Một số hệ quả cho nghiên cứu về âm vực và hình thành âm vực 

Các kết quả của nghiên cứu hiện tại cũng đề xuất một số vấn đề về hướng triển khai tiếp tục của nghiên 

cứu chung về âm vực và hình thành âm vực trong các ngôn ngữ khu vực ĐNALĐ.  

Thứ nhất, từ trường hợp của tiếng Raglai Bắc là ngôn ngữ bảo thủ, cũng như Chrau là ngôn ngữ âm 

vực ở giai đoạn sớm, chúng tôi cho rằng việc đi tìm hạt mầm của đối lập âm vực phải hướng đến các đặc 

tính cấu âm và khí động lực học gần như là phổ quát trong việc phát âm vô thanh và hữu thanh, là những 

kết quả đang xuất hiện ngày càng vững chắc hơn dựa vào các bằng chứng thực nghiệm khi nghiên cứu đa 

dạng các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Các đặc tính này gồm có: (i) vận động lên xuống của thanh quản 

(Ferlus, 1979; Henderson, 1952; Honda et al., 1999; Solé, 2012), (ii) vận động của gốc lưỡi và thân lưỡi 

(Ahn, 2018; Gregerson, 1976), và (iii) vận động của các sụn, cơ, dây chằng nội bộ thanh quản (Halle & 

Stevens, 2002; Löfqvist et al., 1989). Đây là các yếu tố dẫn đến sự khác biệt về cao độ, chất giọng, chất 

lượng nguyên âm, trường độ của nguyên âm theo sau âm đầu vô thanh và hữu thanh. Tất nhiên chúng ta 
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cũng cần nghiên cứu tác động của tiếp xúc ngôn ngữ cũng như các nhân tố tri nhận, xã hội khác. Ví dụ, các 

kết quả của nghiên cứu cho thấy tiếng Raglai Nam hiện đã vô thanh hoá và phát triển đối lập âm vực như 

trong các ngôn ngữ Môn-Khmer và Chăm khác, khu biệt chủ yếu ở chất giọng và chất lượng nguyên âm 

(Brunelle, Brown, et al., 2022; Đinh et al., 2025). Raglai Bắc và Raglai Nam theo đó đi theo hai con đường 

phát triển rất khác nhau, mặc dù về phương diện địa lí thì hai phương ngữ này rất gần với nhau. Lí giải cho 

sự phát triển khác biệt này do đó phải tính đến các yếu tố hệ thống nội tại cũng như các yếu tố tiếp xúc, ảnh 

hưởng ngôn ngữ và các yếu tố xã hội khác. 

Thứ hai, chúng tôi cho rằng âm vực xuất hiện trong các ngôn ngữ Nam Á phổ biến so với các mô tả 

trước đây. Điều này có nghĩa là chúng ta có lẽ phải tái lập đối lập âm vực sớm hơn cho các ngữ chi Vietic, 

Bahnaric, Khmeric Katuic, Khmuic, v.v.. Một câu hỏi do đó nảy sinh là liệu với những chứng cứ về đối lập 

âm vực này thì liệu chúng ta có còn 100% chắc chắn trong việc phục nguyên đối lập thanh tính cho proto-

Nam Á hay không. Hay nói cách khác, có một khả năng là đối lập âm vực đã thực sự tồn tại trong proto-

Nam Á và thanh tính chỉ là một nét dư, xuất hiện và biến mất và xuất hiện trở lại trong các ngôn ngữ con 

cháu. Thực ra, ý tưởng này đã xuất hiện từ khá sớm, trong nghiên cứu của Maspero (Maspero, 1915) về 

tiếng Khmer Campuchia. Tác giả cho rằng hệ thống chữ viết Ấn (Indic) với đối lập vô thanh vs. hữu thanh 

được mượn vào trong tiếng Môn và Khmer cổ có lẽ không hẳn để thể hiện cùng đối lập thanh tính trong hai 

ngôn ngữ này, mà để thể hiện chùm nét khu biệt như sau này được gọi là âm vực. Cùng một hướng ý tưởng, 

Maddieson (1978) đặt giả thuyết rằng một hệ thống hai thanh điệu cao và thấp đã tồn tại trong proto-Nam 

Á và thanh tính chỉ như là một nét dư của thanh điệu thấp. Đây là một giả thuyết táo bạo, một vấn đề nghiên 

cứu lớn cần tiếp tục phải khai phá.      

Thứ ba, kết quả nghiên cứu của chúng tôi xác nhận rằng các tương quan ngữ âm của đối lập âm vực 

có thể cùng tồn tại trong một ngôn ngữ, nhưng sự kết hợp và cường độ kết hợp của các tương quan này là 

khác biệt giữa các ngôn ngữ, thậm chí là phương ngữ, như được trình bày tài tình trong nghiên cứu của 

Ferlus (1979). Đó là sự khác biệt giữa phương ngữ Raglai Bắc và Raglai Nam, hay là sự khác biệt giữa 

tiếng Arem và các ngôn ngữ Vietic khác (Ferlus, 1998, 2004). Hơn nữa, vai trò yếu của khác biệt chất giọng 

trong đối lập âm vực của tiếng Arem khiến chúng tôi cho rằng các ngôn ngữ âm vực không nhất thiết phải 

trải qua thời kì đối lập chất giọng như đề xuất của Thurgood (2002). Một ví dụ cho ngôn ngữ đi thẳng từ 

đối lập thanh tính sang đối lập nguyên âm xin tham khảo nghiên cứu về tiếng Chru của Marc Brunelle et al. 

(2020) và Khmu (Kirby et al., 2023).  

5. Kết luận 

Nghiên cứu này tìm hiểu trạng thái thanh tính phụ âm đầu và vấn đề âm vực trong ba ngôn ngữ Raglai 

Bắc, Chrau, và Arem. Kết quả thực nghiệm cho thấy tiếng Raglai Bắc (nhóm ngôm ngữ Chăm-Nam Đảo) 

vẫn bảo lưu được đối lập thanh tính ở hệ thống phụ âm đầu. Nguyên âm theo sau phụ âm vô thanh và hữu 

thanh có những sự khác biệt về cao độ, chất giọng, và chất lượng nguyên âm, với xu hướng chung như được 

kiểm chứng trong nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Không có dấu hiệu cho thấy Raglai Bắc nằm 

dưới áp lực hay khuynh hướng biến đổi thành một ngôn ngữ âm vực như các ngôn ngữ chị em của nó cũng 

như các ngôn ngữ lân cận trong khu vực. Trong khi đó Chrau (nhóm Bahnar-Nam Á) đã phát triển một hệ 

thống đối lập âm vực dựa trên một bó các nét khu biệt bao gồm, nhưng không hạn chế vào, chất giọng, chất 

lượng nguyên âm, cao độ. Cuối cùng, Arem (nhóm Vietic-Nam Á) đã phát triển đối lập âm vực hệ thống 

nguyên âm được tái cấu trúc, và phần nào đó bao gồm cả khác biệt về chất giọng. Raglai Bắc, Chrau, và 

Arem do đó lần lượt nằm ở các giai đoạn đầu tiên, thứ ba, và thứ tư trong kịch bản hình thành âm vực của 

Huffman (1976). Các kết quả của nghiên cứu cũng soi rọi nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ trong nghiên cứu về âm 

vực trong các ngôn ngữ khu vực ĐNALĐ.  
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PHỤ LỤC 

 
Phụ lục 1. [từ trái sang] Tín hiệu sóng âm và thanh phổ của từ “mata” [mata] (mắt) và “mada” [mada] (giàu) của một nam 

CTV và “mada” [mata] của một nữ CTV Raglai Bắc. Trên thanh phổ, các đường chỉ mảnh là diễn tiến F0. 

 

Phụ lục 2. [từ trái sang] Tín hiệu sóng âm và thanh phổ của từ “ti” [ti] (tay), “di” [di] (thứ, ngày), và “di” [ti] (thứ, ngày) 

của cùng một nam CTV Chrau Ngãi Giao. Trên thanh phổ, các đường chỉ mảnh là diễn tiến F0. 

 
Phụ lục 3. Tín hiệu sóng âm và thanh phổ của từ “ti1” [tɪ] (tay) và “ti2” [ti] (đi) của một nữ CTV Arem. Trên thanh phổ, các 

đường chỉ mảnh là diễn tiến F0. 

 


